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	GIAO LƯUVĂN – TOÁN TUỔI THƠ 
CẤP TIỂU HỌC  NĂM HỌC 

MÔN TOÁN LỚP 5  
Thời gian làm bài: 60 phút   (
Số báo danh
..............
…………………
)


	Điểm bài kiểm tra                                        
	Họ, tên và chữ kí giám khảo
	Số phách

	Bằng số
	Bằng chữ
	GK số 1:..............................................
	

	
	
	GK số 2:...............................................
	



I, TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1: Chữ số 7 thuộc lớp nghìn trong số 261 670 576 có giá trị là: 
	A. 7
	B. 70
	C. 70 000
	D. 70 576


Câu 2: 200% của 1000kg là:
	A. 20kg
	B. 500kg
	C. 2 000kg
	D. 5 000kg


Câu 3: Diện tích hình tròn có đường kính 1,2cm là:
	A. 0,11304cm2
	B. 1,1304cm2
	C. 11,304cm2
	D. 4,5216cm2


Câu 4: Một ngày có số giây là:
	A. 24
	B. 60
	C. 1 440
	D. 86 400



Ghi kết quả sang ô tương ứng (từ câu 5 đến câu 8)

	Câu số
	Đề bài
	Kết quả

	Câu 5
	Tìm hai số lẻ có tổng 182, biết rằng ở giữa chúng có ba số lẻ?
	.......................

	Câu 6
	
Một người đi bộ với vận tốc 4 km/giờ được quãng đường 28 km. Tính thời gian đi của người đó?
	.......................

	Câu 7
	Hình dưới đây có bao nhiêu hình thang?






	.......................

	Câu 8
	Người ta cắt một khúc gỗ dài thành 4 phần có độ dài bằng nhau. Tính thời gian hoàn thành biết mỗi lần cắt hết 2 phút 30 giây
	.......................



II. TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính.
	a) 7 năm 5 tháng + 6 năm 9 tháng
	b) 14 giờ 35 phút - 8 giờ 42 phút

	 ...........................................................
	 ...........................................................

	 ...........................................................
	...........................................................

	 ...........................................................
	...........................................................

	 ...........................................................
	...........................................................



Câu 2: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,8m. Mức nước trong bể cao bằng 85% chiều cao của bể. Hỏi trong bể có baoo nhiêu lít nước? 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

MA TRẬN
	Mạch kiến thức
	Câu số
	Số điểm
	

	Trác nghiệm

	Số học
Cấu tạo số
So sánh số
	
	
	
	

	Đại lượng, thống kê
	
	
	
	

	Hình học
	
	
	
	

	Bài toán
	
	
	
	

	Tự luận

	Số học
	
	
	

	
	
	
	

	Giải toán về hình học
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